
 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng 04 năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 

- Thời gian: Từ ngày 22/04/2026 đến ngày 24/04/2026.     

- Tổng số học viên: 19. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  ONG VĨNH TRINH 09/03/2001 
ẤP NỘI Ô XÃ PHƯỚC LONG 

TỈNH CÀ MAU 
26-00622/B08-PAS 

2.  PHẠM THỊ LÊ 27/08/1988 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00623/B08-PAS 

3.  TRẦN NHỰT ĐIỀN 01/01/1989 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00624/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN THỊ KIM 

QUYÊN 
24/05/1980 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00625/B08-PAS 

5.  ĐẶNG THỊ KIM TRÂM 24/09/2002 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CẦN GIUỘC 
26-00626/B08-PAS 

6.  
HOÀNG THỊ THÚY 

HIỀN 
27/10/1997 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN 
26-00627/B08-PAS 

7.  LÊ NGUYỄN 24/01/2001 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC 

TRĂNG 
26-00628/B08-PAS 

8.  CHU ĐỨC ANH 07/12/1998 BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 26-00629/B08-PAS 

9.  LÊ THANH THẢO 13/10/2001 BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 26-00630/B08-PAS 

10.  PHẠM MINH TUẤN 08/11/2001 BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 26-00631/B08-PAS 

11.  
ĐINH THỊ PHƯƠNG 

ANH 
15/04/2000 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN EMCAS 
26-00632/B08-PAS 

12.  
NGÔ NGỌC PHƯƠNG 

THÙY 
15/09/1996 

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00633/B08-PAS 

13.  MAI THU SĨ NGUYÊN 10/12/1996 
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00634/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN LÊ MINH 

THƯƠNG 
10/02/2003 

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00635/B08-PAS 

261 29



2 
 

15.  BÙI THỊ HỒNG HẠNH 05/12/1993 
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00636/B08-PAS 

16.  
HUỲNH NGỌC MINH 

THI 
04/11/1999 

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00637/B08-PAS 

17.  LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 09/08/2001 
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM 

SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD 
26-00638/B08-PAS 

18.  BÙI XUÂN HIẾU 16/01/2003 PHÒNG KHÁM THIỆN CHÍ 26-00639/B08-PAS 

19.  LÊ THỊ VÂN ANH 02/05/1980 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM, 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, 

ĐHQG-HCM 

26-00640/B08-PAS 

 


